
TIỂU SỬ TÓM TẮT

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: PHAN NHÂN DUY
2. Họ và tên khai sinh: PHAN NHÂN DUY
3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1975    4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
7. Quê quán: Xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
8. Nơi đăng ký thường trú: 348/17, tỉnh lộ 827, khu phố An Thuận 2, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An
- Nơi ở hiện nay: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 082075006666     
Ngày cấp: 23/01/2021       Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
10. Dân tộc: Kinh    11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học ngành Quản lý đất đai
- Học vị: Thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường             - Học hàm: Không          
- Lý luận chính trị: Cao cấp                                        - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Huyện ủy
15. Nơi công tác: Huyện ủy Đức Hòa
16. Ngày vào Đảng:13/7/2004  Ngày chính thức: 13/7/2005  Số thẻ đảng viên: 34.020492

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở khối Đảng
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An năm 2018
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Mẫu số 08/HĐBC-HĐND

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
- Từ tháng 6/1999 - tháng 5/2004

- Từ tháng 5/2004 - tháng 7/2006

- Từ tháng 7/2006 - tháng 01/2009

- Từ tháng 01/2009 - tháng 02/2012
- Từ tháng 3/2012 - tháng 5/2013
- Từ tháng 5/2013 - tháng 5/2014
- Từ tháng 6/2014 - tháng 4/2016
- Từ tháng 4/2016 - tháng 6/2019
- Từ tháng 6/2019 đến nay

- Chuyên viên Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường
- Trưởng phòng Nghiệp vụ Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Phó Giám đốc (phụ trách), Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin Tài nguyên và 
Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
- Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
- Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An
- Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An



TIỂU SỬ TÓM TẮT

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG
3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1986    4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
7. Quê quán: Xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
8. Nơi đăng ký thường trú: 32/6 đường Lương Văn Chấn, khu phố Quyết Thắng 1, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, 
tỉnh Long An
- Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 301200481       Ngày cấp: 10/9/2019       Nơi cấp: Công an tỉnh Long An
10. Dân tộc: Kinh    11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quan hệ quốc tế
- Học vị: Thạc sĩ quản lý công   
- Học hàm: Không          
- Lý luận chính trị: Sơ cấp         
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nhân viên văn phòng
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng ngoại vụ miền nam
15. Nơi công tác: Công ty TNHH La Vie
16. Ngày vào Đảng: 26/01/2011   Ngày chính thức: 26/01/2012  Số thẻ đảng viên: 34.032024

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH La Vie
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH La Vie
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Công đoàn

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ Ngoại giao năm 2014; Bằng khen của Ủy 
ban nhân dân tỉnh năm 2019
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Mẫu số 08/HĐBC-HĐND

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
- Từ tháng 9/2008 - tháng 01/2013

- Từ tháng 02/2013 - ngày 14/5/2017

- Từ ngày 15/5/2017 đến nay

- Chuyên viên Sở Ngoại vụ tỉnh Long An

- Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Phó trưởng Phòng phụ trách phòng Hợp tác 
quốc tế Sở Ngoại vụ tỉnh Long An; - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn

- Trưởng phòng ngoại vụ miền nam Công ty TNHH La Vie; Phó Bí thư Chi bộ, Phó 
Chủ tịch Công đoàn



TIỂU SỬ TÓM TẮT

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ KIỀU OANH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): BÌNH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1984            4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
7. Quê quán: xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
8. Nơi đăng ký thường trú: 36/27 Châu Văn Liêm, Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 301162643      Ngày cấp: 03/4/2019        Nơi cấp: Công an tỉnh Long An
10. Dân tộc: Kinh    11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành: Kinh tế - Luật
- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế học  
- Học hàm: Không          
- Lý luận chính trị: Cao cấp         
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
15. Nơi công tác: Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa
16. Ngày vào Đảng: 22/02/2009  Ngày chính thức: 22/02/2010 Số thẻ đảng viên: 34.028428

- Chức vụ trong Đảng: Huyện ủy viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Mẫu số 08/HĐBC-HĐND

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

- Từ tháng8/2004 - tháng 9/2005

- Từ tháng 10/2005 - tháng 10/2010
- Từ tháng 11/2010 - tháng 01/2011
- Từ tháng 02/2011 - tháng 7/2018
- Từ tháng 8/2018 - tháng 12/2019
- Từ tháng 01/2020 - tháng 7/2020

- Từ tháng 8/ 2020 đến nay 

- Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Kanaan Sài Gòn, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa
- Kế toán, Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa
- Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa 
- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa
- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa
- Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Long An; Chủ tịch Liên đoàn 
Lao động huyện Đức Hòa
- Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Long An - Huyện ủy viên - Chủ 
tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa



TIỂU SỬ TÓM TẮT

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: PHAN VĂN TÂM
2. Họ và tên khai sinh: PHAN VĂN TÂM
3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/6/1981    4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
7. Quê quán: xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
8. Nơi đăng ký thường trú: 130/26 Nguyễn Thái Bình, Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An
- Nơi ở hiện nay: Như trên 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 301136142      Ngày cấp: 19/3/2020      Nơi cấp: Công an tỉnh Long An
10. Dân tộc: Kinh    11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Quản lý đất đai
- Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai  
- Học hàm: Không          
- Lý luận chính trị: Trung cấp         
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
15. Nơi công tác: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa
16. Ngày vào Đảng: 27/5/2013  Ngày chính thức: 27/5/2014 Số thẻ đảng viên: 34.36977

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Mẫu số 08/HĐBC-HĐND

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
- Từ tháng 8/2006 - tháng 11/2009
- Từ tháng 11/2009 - tháng 02/2013
- Từ tháng 02/2013 - tháng 9/2016
- Từ tháng 10/2016 - tháng 4/2018

- Từ tháng 5/2018 - tháng 7/2018
- Từ tháng 8/2018 - tháng 01/2019
- Từ tháng 01/2019 - tháng 6/2019
- Từ tháng 7/2019 đến nay

- Chuyên viên Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Thanh tra viên Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Chuyên viên Phòng Pháp chế Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Phó Trưởng phòng Phòng Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất - Chi Cục Quản lý 
đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Chuyên viên Phòng Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa.



TIỂU SỬ TÓM TẮT

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: DƯƠNG LONG THÀNH
2. Họ và tên khai sinh: DƯƠNG LONG THÀNH
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1984    4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội
7. Quê quán: xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội
8. Nơi đăng ký thường trú: Căn hộ chung cư số A02.02 tầng 2, Block A, Khu căn hộ Hoàn Anh River View, số 37 Nguyễn 
Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi ở hiện nay: Thắng Lợi Plaza, khu dân cư Thắng Lợi Central Hill, ĐT 835C, ấp 1, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 001084023151      Ngày cấp: 07/5/2019       Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký, 
Quản lý cư trú và Dữ liệu Quốc gia về dân cư
10. Dân tộc: Kinh    11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin
- Học vị: Không - Học hàm: Không   - Lý luận chính trị: Không    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

13. Nghề nghiệp hiện nay: Quản lý doanh nghiệp
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
15. Nơi công tác: Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi (Thắng Lợi Group)
16. Ngày vào Đảng: Không  
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Doanh nhân trẻ Long An, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, Câu lạc bộ Doanh nhân 2030

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An, Phó Chủ tịch 
Hội Doanh nhân trẻ Long An, Ủy viên Ủy ban MTTQ VN tỉnh Long An; Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân 2030.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trao tặng năm 
2018; Bằng khen do Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng năm 2018; Bằng khen do Ủy ban 
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng năm 2019.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Mẫu số 08/HĐBC-HĐND

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
- Từ tháng 6/2018 đến nay
- Từ tháng 12/2016 - tháng 8/2019
- Từ tháng 9/2019 đến nay
- Từ tháng 02/2020 đến nay
- Từ tháng 3/2021 đến nay

- Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An.
- Hội viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An.
- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An.
- Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân 2030.
- Ủy viên Ủy ban MTTQ VN tỉnh Long An.



TIỂU SỬ TÓM TẮT

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ CẨM TÚ
2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ CẨM TÚ

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/6/1983     4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
7. Quê quán: xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
8. Nơi đăng ký thường trú: ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- Nơi ở hiện nay: Như trên 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 301087214      Ngày cấp: 22/9/2020       Nơi cấp: Công an tỉnh Long An
10. Dân tộc: Kinh    11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Kinh tế
- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  
- Học hàm: Không          
- Lý luận chính trị: Trung cấp         
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
15. Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa, Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
16. Ngày vào Đảng: 24/5/2007  Ngày chính thức: 24/5/2008  Số thẻ đảng viên: 34.026324 

- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Khối vận huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM năm 2013; 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An năm 2019
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Mẫu số 08/HĐBC-HĐND

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
- Từ tháng 11/2003 - tháng 8/2011

- Từ tháng 9/2011 - tháng 12/2012

- Từ tháng 01/2013 - tháng 4/2016

- Từ tháng 5/2016 đến nay

- Nhân viên hợp đồng Đoàn TNCS HCM huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Chuyên viên Đoàn TNCS HCM huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.



TIỂU SỬ TÓM TẮT

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN ÚT
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN ÚT
3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1969     4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
7. Quê quán: xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
8. Nơi đăng ký thường trú: số 149 Quốc lộ N2, ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 300727621      Ngày cấp: 17/10/2019        Nơi cấp: Công an tỉnh Long An
10. Dân tộc: Kinh    11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
- Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế học  
- Học hàm: Không          
- Lý luận chính trị: Cao cấp         
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch UBND tỉnh Long An
15. Nơi công tác: UBND tỉnh Long An
16. Ngày vào Đảng: 05/4/1996  Ngày chính thức: 05/4/1997 Số thẻ đảng viên: 34.004015

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Tỉnh ủy
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Long An
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Mẫu số 08/HĐBC-HĐND

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

- Từ tháng 01/1993 - tháng 10/1996
- Từ tháng 11/1996 - tháng 02/2005
- Từ tháng 3/2005 - tháng 9/2005
- Từ tháng 10/2005 - tháng 3/2010
- Từ tháng 4/2010 - tháng 5/2010
- Từ tháng 6/2010 - tháng 10/2010
- Từ tháng 11/2010 - tháng 5/2013
- Từ tháng 6/2013 - tháng 6/2014
- Từ tháng 7/2014 - tháng 10/2014
- Từ tháng 11/2014 - tháng 7/2015
- Từ tháng 8/2015 - tháng 9/2015
- Từ tháng 10/2015 - tháng 5/2019
- Từ tháng 6/2019 - tháng 9/2019
- Từ tháng 10/2019 - ngày 14/10/2020
- Từ ngày 15/10/2020 - ngày 24/11/2020
- Từ ngày 25/11/2020 đến nay

- Phó Bí thư; Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Cán bộ nghiên cứu, Văn phòng Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Huyện ủy viên, Phó Bí thư thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.
- Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An.



TIỂU SỬ TÓM TẮT

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: HỒ VĂN XUÂN
2. Họ và tên khai sinh: HỒ VĂN XUÂN

 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): HỒ MINH XUÂN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1977     4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
7. Quê quán: xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
8. Nơi đăng ký thường trú: ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- Nơi ở hiện nay: Như trên 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 300885793      Ngày cấp: 20/02/2020      Nơi cấp: Công an tỉnh Long An
10. Dân tộc: Kinh    11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 bổ túc

- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
- Học vị: Thạc sĩ Chính trị         - Học hàm: Không          
- Lý luận chính trị: Cao cấp        - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
15. Nơi công tác: Liên đoàn Lao động tỉnh Long An
16. Ngày vào Đảng: 12/11/2001  Ngày chính thức: 12/11/2002 Số thẻ đảng viên: 34.003438

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2019; Chiến sĩ thi đua 
cơ sở năm 2019
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu HĐND xã Hòa Khánh Tây khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009; Đại biểu 
HĐND tỉnh Long An khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mẫu số 08/HĐBC-HĐND

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

- Từ năm 1994 - tháng 8/1995
- Từ tháng 9/1995 - tháng 6/2004
- Từ tháng 7/2004 - tháng 10/2007
- Từ tháng 11/2007 - tháng 10/2010
- Từ tháng 11/2010 - tháng 3/2014
- Từ tháng 4/2014 - tháng 8/2015
- Từ tháng 9/2015 - tháng 4/2018
- Từ ngày 19/4/2018 đến nay
- Từ tháng 8/2018 - tháng 6/2020

- Từ tháng 7/2020 đến nay

- Từ tháng 9/2020 đến nay

- Lực lượng thường trực BCH quân sự xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Văn thư văn phòng UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (giao liên).
- Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Phó Bí thư Huyện Đoàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- _Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An.
- Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở 
Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.
- Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở LĐLĐ tỉnh - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao 
động tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
- UV.BCH Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.


